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	KÌ THI HỌC SINH GIỎI 
Môn: TOÁN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



ĐỀ RA
Câu 1 (2.0 điểm). Cho biểu thức:  

.
a) Rút gọn P.

b) Tính giá trị của P tại .

Câu 2 (1.5 điểm).Giải phương trình: 

Câu 3 (2.5 điểm).  Cho x, y  là các số dương.
a) 
Chứng minh: .
b) 
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .

Câu 4 (3.0 điểm). Cho điểm M nằm trên nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R (M không trùng với A và B). Trong nửa mặt phẳng chứa nửa đường tròn có bờ là đường thẳng AB, kẻ tiếp tuyến Ax. Đường thẳng BM cắt Ax tại I; tia phân giác của  cắt nửa đường tròn O tại E, cắt IB tại F; đường thẳng BE cắt AI tại H, cắt AM  tại K.
a) Chứng minh 4 điểm F, E, K, M cùng nằm trên một đường tròn.
b) 
Chứng minh .
c) 
Xác định vị trí của M trên nửa đường tròn O để chu vi  đạt giá trị lớn nhất và tìm giá trị đó theo R?

Câu 5 (1.0 điểm). Tìm các số tự nhiên x, y biết rằng:

.

--------------------- Hết ---------------------

*Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
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ĐÁP ÁN, 

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	a
	
Điều kiện 
	


0.25

	
	
	

	
0.25

	
	
	

	
0.25

	
	
	
Vậy 
	0.25

	
	b
	

	0.25

	
	
	

	0.25

	
	
	
. 
	0.25

	
	
	

Vậy  do đó  
	0.25

	2
	
	
Điều kiện 
	0.25

	
	
	


  (1)
	

0.5

	
	
	
Khi :  Ta có

. Phương trình vô nghiệm
	
0.25

	
	
	
Khi : Ta có



	
0.25

	
	
	
Vậy  là nghiệm của phương trình đã cho.
	0.25

	3
	a
	

Vì x > 0, y > 0  nên  và 
	
0.25

	
	
	

Áp dụng bất đẳng thức  dấu "=" xảy ra  

ta có 
	0.25

0.25

	
	
	
Vậy .
	
0.25

	
	
	
Dấu "=" xảy ra   (vì x > 0, y > 0)
	
0.25

	
	b
	

Đặt , ta có 
	
0.25

	
	
	

Vì  nên ; 
	
0.25

	
	
	
Ta có 
	
0.25

	
	
	

Do đó ; 
	0.25

	
	
	

Vậy giá trị nhỏ nhất của M bằng  khi và chỉ khi .
	0.25

	
	
	[image: ]Hình vẽ
                                       x
                                       I

                                                          F                                                 
                                                                M 

                                       H      E      
                                                                 
                                                              K      


                                       A                          O                         B
	

	
	a
	

Ta có M, E nằm trên nửa đường tròn đường kính AB nên và  .
	
0.5

	
	
	Vậy 4 điểm F, E, K, M cùng nằm trên đường tròn đường kính FK
	0.25

	
	b
	
Ta có  cân tại A  nên AH = AK (1)
	0.25

	
	
	

K là trực tâm của  nên ta có  suy ra FK // AH   (2)
	0.25

	
	
	


Do đó  mà  (gt) cho nên 
	0.25

	
	
	Suy ra AK = KF, kết hợp với (1) ta được AH = KF (3)
	0.25

	
	
	

Từ (2) và (3) ta có AKFH là hình bình hành nên HF // AK. Mà  suy ra .
	
0.25

	
	c
	
Chu vi của  lớn nhất khi chỉ khi MA + MB lớn nhất (vì AB không đổi).
	
0.25

	
	
	


Áp dụng bất đẳng thức  dấu "=" xảy ra  , ta có 
	
0.25

	
	
	
Nên MA + MB đạt giá trị lớn nhất bằng  khi và chỉ khi 
MA = MB hay M nằm chính giữa cung AB.
	
0.25

	
	
	
Vậy khi M nằm chính giữa cung AB thì  đạt giá trị lớn nhất.
Khi đó

 
	

0.25

	5
	
	



Đặt , ta có  là tích của 5 số tự nhiên liên tiếp nên chia hết cho 5. Nhưng  không chia hết cho 5, do đó A chia hết cho 5.
	

0.25

	
	
	


Nếu , ta có   chia hết cho 5 mà 11879 không chia hết cho 5 nên  không thỏa mãn, suy ra    y = 0.
	


0.25

	
	
	
Khi đó , ta có 




	


0.25

	
	
	
.

Vậy  là hai giá trị cần tìm.
	
0.25



oleObject3.bin

oleObject48.bin

image49.wmf
·

·

FAHAFK

=


oleObject49.bin

image50.wmf
·

·

FAHFAK

=


oleObject50.bin

image51.wmf
·

·

AFKFAK

=


oleObject51.bin

image52.wmf
AKIB

^


oleObject52.bin

image53.wmf
HFIB

^


image4.wmf
2

xy

yx

+³


oleObject53.bin

image54.wmf
AMB

AMBCMAMBAB

D

D==++


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

(

)

2

22

2

abab

+£+


oleObject55.bin

oleObject56.bin

image56.wmf
(

)

2

222

2()2

MAMBMAMBAB

+£+=


oleObject57.bin

image57.wmf
2

AB


oleObject58.bin

oleObject4.bin

image58.wmf
AMB

C

D


oleObject59.bin

image59.wmf
2(12)2(12)

AMB

CMAMBABABABABR

D

=++=+=+=+


oleObject60.bin

image60.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

21222324

xxxx

A

=++++


oleObject61.bin

image61.wmf
2.

x

A


oleObject62.bin

image62.wmf
2.

x

A


oleObject63.bin

image5.wmf
22

xyxy

M

yx

xy

=++

+


image63.wmf
2

x


oleObject64.bin

image64.wmf
1

y

³


oleObject65.bin

image65.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

212223245

xxxxy

++++-


oleObject66.bin

oleObject67.bin

image66.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

21222324511879

xxxxy

++++-=


oleObject68.bin

image67.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

21222324111879

xxxx

Û++++-=


oleObject5.bin

oleObject69.bin

image68.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2122232411880

xxxx

Û++++=


oleObject70.bin

image69.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

212223249.10.11.123

xxxx

x

Û++++=Û=


oleObject71.bin

image70.wmf
3;0

xy

==


oleObject72.bin

image6.wmf
·

IAM


oleObject6.bin

image7.wmf
HFBI

^


oleObject7.bin

image8.wmf
AMB

D


oleObject8.bin

image9.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

21222324511879

xxxxy

++++-=


oleObject9.bin

image10.wmf
0

0

1

1

0

a

a

a

a

a

³

ì

>

ï

ì

¹Û

íí

¹

î

ï

¹

î


oleObject10.bin

image11.wmf
(

)

(

)

(

)

22

1141

1

.

1

aaaa

a

P

a

a

+--+-

-

=

-


oleObject11.bin

image12.wmf
(

)

441

4(11)

4

aaa

aa

a

aa

+-

+-

===


oleObject12.bin

image13.wmf
4

Pa

=


oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

232323.31

a

=+-+-


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

23.31233123423

=+-=+-=+-


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

(

)

223232

=+-=


oleObject16.bin

image17.wmf
2

a

=


oleObject17.bin

image18.wmf
442

Pa

==


oleObject18.bin

image19.wmf
1

x

³


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

2

21111111

xxxxx

----=Û----=


oleObject20.bin

image21.wmf
1111

xx

Û----=


oleObject21.bin

image22.wmf
11112

xxx

-³Û-³Û³


oleObject22.bin

image23.wmf
(1)1111

xx

Û----=


image1.wmf
111

4

11

P

aa

aa

aaa

æö

æö

=

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø

+-

-+-

-+


oleObject23.bin

image24.wmf
01101112

xxx

£-<Û£-<Û£<


oleObject24.bin

image25.wmf
(

)

1

Û


oleObject25.bin

image26.wmf
(1)11112101

xxxx

Û----=Û--=Û=


oleObject26.bin

image27.wmf
1

x

=


oleObject27.bin

image28.wmf
0

x

y

>


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
0

y

x

>


oleObject29.bin

image30.wmf
2

abab

+³


oleObject30.bin

image31.wmf
ab

Û=


oleObject31.bin

image32.wmf
2.2

xyxy

yxyx

+³=


oleObject32.bin

oleObject33.bin

image2.wmf
(

)

(

)

233123

a

=+--


image33.wmf
22

xy

xyxy

yx

Û=Û=Û=


oleObject34.bin

image34.wmf
xy

a

yx

=+


oleObject35.bin

image35.wmf
131

44

aa

Ma

aa

=+=++


oleObject36.bin

image36.wmf
2

xy

a

yx

=+³


oleObject37.bin

image37.wmf
33

42

a

³


oleObject38.bin

oleObject2.bin

image38.wmf
111

2.2.1

442

aa

aa

+³==


oleObject39.bin

image39.wmf
13135

1

4422

aa

Ma

aa

=+=++³+=


oleObject40.bin

image40.wmf
5

2

2

Maxy

=Û=Û=


oleObject41.bin

image41.wmf
5

2


oleObject42.bin

image42.wmf
xy

=


oleObject43.bin

image3.wmf
2111.

xxx

----=


image43.emf

image44.wmf
·

0

90

FMK

=


oleObject44.bin

image45.wmf
·

0

90

FEK

=


oleObject45.bin

image46.wmf
HAK

D


oleObject46.bin

image47.wmf
AFB

D


oleObject47.bin

image48.wmf
FKAB

^


